
 

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 3502 /QĐ-ĐHKT-ĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc duyệt danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí  

xét đợt 3, học kỳ cuối năm 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Tài chính - Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt danh sách 33 (ba mươi ba) sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí xét 

đợt 3, học kỳ cuối năm 2023 (Danh sách đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, các Trưởng  

đơn vị liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 2;                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: VT, ĐT.                                                  

 

 

 

  

 TS. Bùi Quang Hùng 



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

XÉT ĐỢT 3, HỌC KỲ CUỐI NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3502 /QĐ-ĐHKT-ĐT 

ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ lót Tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 

Khối 

ngành 

Diện miễn, giảm 

học phí 

Mức 

miễn, 

giảm học 

phí 

Ghi chú 

1 31201021414 Hà Thị Hồng Thắm 23/06/2002 DH46AD006 III Hộ nghèo, DTTS 100 %  

2 31211026958 Lê Ngọc Thanh Tâm 29/01/2003 DH47RM001 
III 

C.TNLĐ, BNN 50 % 
HKĐ2023 

HKC2023 

3 31211026445 Nguyễn Thị Hoài Thương 05/05/2003 DH47CD001 
III 

CBB2/3 100 % 
HKĐ2023 

HKC2023 

4 31211025993 Trần Ngọc Khánh Vy 05/01/2003 DH47FNC10 
III 

CTB3/4 100 % 
HKĐ2023 

HKC2023 

5 31211027062 Hà Đình Phú 14/08/2002 DH47LM003 V Hộ nghèo, DTTS 100 %  

6 31211022931 Nguyễn Hiếu Hằng 02/11/2003 DH47MR001 III Hộ nghèo, DTTS 100 %  

7 31221026398 Lương Thị Ngọc Ánh 12/03/2004 DH48CR001 VII Hộ nghèo, DTTS 100 %  

8 31221026187 Hoàng Thị Trúc Vy 24/09/2004 DH48IB003 III Hộ nghèo, DTTS 100 %  

9 31221026439 Hà Thị My 20/02/2004 DH48MRC02 III Hộ nghèo, DTTS 100 %  

10 31231022387 Trần Hồ Kim Ngân 03/05/2005 DH49AV0003 VII BTTT 100 %  

11 31231026888 Trần Thùy Linh 02/11/2005 DH49DD0001 VII C.TNLĐ, BNN 50 %  



STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ lót Tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 

Khối 

ngành 

Diện miễn, giảm 

học phí 

Mức 

miễn, 

giảm học 

phí 

Ghi chú 

12 31231026957 Nguyễn Quang Duy 17/04/2005 DH49FN0001 III C.TNLĐ, BNN 50 %  

13 31231026335 Nguyễn Võ Quỳnh Ly 17/06/2005 DH49FN0003 III C.TNLĐ, BNN 50 %  

14 31231027807 Phạm Thu Hường 03/01/2005 DH49EE0002 III CBB2/3 100 %  

15 31231025042 Trần Minh Hoàng 30/07/2005 DH49IB0006 III CĐHH 100 %  

16 31231023492 Phạm Nguyễn Quốc An 09/09/2005 DH49IBUF01 III CĐHH 100 %  

17 31231020473 Thái Thanh Phương 23/02/2005 DH49EM0001 III CMM 100 %  

18 31231025143 
Nguyễn Hoàng 

Khánh 
Linh 02/03/2005 DH49AD0006 

III 
CTB4/4 100 %  

19 31231022587 Mai Thị Cẩm Như 25/06/2005 DH49FN0005 III CTB4/4 100 %  

20 31231020673 Chung Ái Hân 24/09/2005 DH49TS0002 VII Hộ nghèo, DTTS 100 %  

21 31231027744 Lê Hương Giang 06/11/2005 DH49EE0002 III VS, DTTS 70 %  

22 31231026508 Hà Khánh Đan 19/08/2005 DH49ELP002 III VS, DTTS 70 %  

23 31231024748 Chu Hà Nhi 17/07/2005 DH49HR0003 III VS, DTTS 70 %  

24 31231024430 Trần Ngọc Tuyết Nghi 30/07/2005 DH49IB0002 III VS, DTTS 70 %  

25 31231024450 Lê Trương Tú Phụng 15/02/2005 DH49IB0005 III VS, DTTS 70 %  

26 31231025892 Hoàng Uyên Phương 03/08/2005 DH49IV0001 VII VS, DTTS 70 %  

27 31231024460 Ngô Khả Vy 27/02/2005 DH49KM0001 III VS, DTTS 70 %  

28 31231024422 Lý Trọng Điền 07/03/2005 DH49KN0007 III VS, DTTS 70 %  



STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ lót Tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 

Khối 

ngành 

Diện miễn, giảm 

học phí 

Mức 

miễn, 

giảm học 

phí 

Ghi chú 

29 31231024456 Lâm Mỹ Ái 19/04/2005 DH49KNP003 III VS, DTTS 70 %  

30 35221020899 Quách Quí Anh 13/04/1996 LT27.1AD02 III Hộ nghèo, DTTS 100 %  

31 35221025719 Trần Thị Thu Hương 12/12/2000 LT27.2FT02 
III 

CTB4/4 100 % 
HKĐ2023 

HKC2023 

32 35231020179 Nguyễn Bích Trâm 18/12/1999 LT28.1AV01 
VII 

CTB4/4 100 % 
HKĐ2023 

HKC2023 

33 35231020228 Phan Thị Hoài Xuân 03/03/2000 LT28.1AV01 
VII 

CTB4/4 100 % 
HKĐ2023 

HKC2023 

(Danh sách có 33 sinh viên)./. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  

  

  

    

TS. Bùi Quang Hùng 
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